
STT
Ngày, tháng, 

năm

Thời gian 

khám
Địa điểm khám Thôn, buôn mới Thôn, buôn cũ Số lượng Tổng số lượng

Ea Sinh1 Ea Sinh1 114

Thôn 11 Thôn 11 181

Hưng Long Hưng Long 238

Hưng Long Hưng Long 197

Thôn 16 Thôn 16 24

Thôn 15 Thôn 15 149

Thôn Ninh Thanh Thôn Ninh Thanh 32

Chư Cúc 198

Buôn Gà 136

Thôn 3 Cư Ni 121

Thôn 2 Cư Ni 132

Thôn 8 162

Thôn 9 162

Thôn 7 Xuân Phú 132

Thôn 6 295

TDP 4 126

Thôn Hưng Long Vạn Phúc 132

Thôn 2 247

Thôn 3 254

Tlung 163

Ea Ko 89

Ea Druol 98

Thôn 2 Xuân Phú 83

Thôn 3 Xuân Phú 91

7

6 Trung tâm Y tế Ea Kar Thôn 3 501

Buôn Tlung

Sáng: 7h-11hNgày 23/08/2026

749Trung tâm Y tế Ea KarSáng: 7h-11hNgày 29/08/2026

4 Trung tâm Y tế Ea Kar Thôn 1 456

Trung tâm Y tế Ea Kar
Thôn 2

553

Sáng: 7h-11hNgày 16/08/2026

Ngày 22/08/2026 Sáng: 7h-11h5

Trung tâm Y tế Ea Kar 533

Trung tâm Y tế Ea Kar

Buôn Chư Cúc

587

Thôn 5

Sáng: 7h-11hNgày 15/08/20263

PHỤ LỤC

BẢNG PHÂN LỊCH KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH 

KỲ CHO NHÓM ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ EA KAR TẠI TRUNG TÂM Y TẾ EA KAR

(Kèm theo kế hoạch số: 57 /KH-TYT ngày  29/7 /2026 của Trạm Y tế xã Ea Kar)

Thôn Hàm Long

2 Ngày 09/08/2026 Sáng: 7h-11h Trung tâm Y tế Ea Kar 402

1 Ngày 08/08/2026 Sáng: 7h-11h



Thôn 1 Xuân Phú 95

Hàm Long 130

Thôn 1 132

Thôn 7 228

Thôn 4 Cư ni 20

Thôn 7 Cư ni 167

Thôn 721 Quãng Cư 1a, 1b,1 198

Thôn 1B 112

Thôn 1a 182

Thôn 8 Cư Ni 146

Thôn 9 Cư Ni 122

Thôn 10 Cư Ni 105

Thôn 23 146

Quãng Cư, Quãng Cư 2 108

Thôn 12 Cư Ni 194

Thôn 5 Ea Kmut 116

Thôn 12 232

Ea Sinh 98

Thôn 22 124

Thôn 1 Ea Kmut 132

Thôn 2 Ea kmut 112

Thôn 4 Ea Kmut 152

Buôn Cư Ni Ea Knop 185

Buôn Cư Ni Ea Pal 398

14 Ngày 20/09/2026 Sáng: 7h-11h Trung tâm Y tế Ea Kar Buôn Cư Ni Ea Knop 550 550

Thôn Đồng Tâm Ea Kung 98

Tứ Xuân 142

Sơn Lộc 125

Cư Nghĩa 148

Cư An 155

583

16 Thôn Đoàn Kết 660

Trung tâm Y tế Ea KarSáng: 7h-11hNgày 26/09/202615

Trung tâm Y tế Ea KarSáng: 7h-11hNgày 27/09/2026

396Trung tâm Y tế Ea KarSáng: 7h-11hNgày 13/09/2026

13 Ngày 19/09/2026 Sáng: 7h-11h Trung tâm Y tế Ea Kar

513
Thôn Cư Nghĩa

Thôn 12

Sáng: 7h-11hNgày 05/09/20269

Ngày 06/09/202610

Thôn 15

12 Thôn 16

Thôn Ea Sinh 

Thôn Quãng Cư

Trung tâm Y tế Ea Kar

Thôn 4

547

Thôn 11

Sáng: 7h-11hNgày 30/08/2026

7

Trung tâm Y tế Ea Kar 492
Thôn 6

749Trung tâm Y tế Ea KarSáng: 7h-11hNgày 29/08/2026

821Trung tâm Y tế Ea KarSáng: 7h-11h

8

570Trung tâm Y tế Ea KarSáng: 7h-11hNgày 12/09/202611

Thôn Hàm Long



Hợp Thành 174

Đoàn Kết 331

M Hăng 245

Buôn Mriu 377

An Cư 122

18 Ngày 04/10/2026 Sáng: 7h-11h Trung tâm Y tế Ea Kar Buôn M' Ar Buôn M Ar 450 450

Buôn M' Ar Buôn M Ar 258

Buôn M' Ar M'oa 240

20 Ngày 11/10/2026 Sáng: 7h-11h Trung tâm Y tế Ea Kar Buôn Cư Ni Ea Knop 550 550

21 Ngày 17/10/2026 Sáng: 7h-11h Trung tâm Y tế Ea Kar Thôn Ninh Thanh Ninh Thanh 1,2 419 419

Điện Biên 1 104

Điện Biên 2 150

Điện Biên 3 150

Mrong A 98

Mrong b 133

Mrong c 172

Thôn 4 Xuân phú 129

Tân Tiến 201

Thôn 10 113

25 Ngày 31/10/2026 Sáng: 7h-11h Trung tâm Y tế Ea Kar Buôn Tơng Kroa Tơng Kroa 473 473

26 Ngày 01/11/2026 Sáng: 7h-11h Trung tâm Y tế Ea Kar Buôn Cư Ni Ea Gar 612 612

27 Ngày 07/11/2026 Sáng: 7h-11h Trung tâm Y tế Ea Kar Buôn Cư Ni Ea Gar 612 612

Trung Hòa 98

Thanh Phong 137

Hạ Điền 83

Cao Sơn 9

28
Hội Trường 

Thôn Hạ Điền cũ
Thôn Thanh Phong 660Sáng: 7h-11hNgày 08/11/2026

Buôn Tơng Kroa 443

Trung tâm Y tế Ea KarSáng: 7h-11hNgày 24/10/2026

Trung tâm Y tế Ea KarSáng: 7h-11hNgày 25/10/202624

22 Thôn Điện Biên 404Trung tâm Y tế Ea KarSáng: 7h-11hNgày 18/10/2026

23 Buôn Mrông 403

17 Buôn M Hăng 744

Trung tâm Y tế Ea Kar 498

Trung tâm Y tế Ea KarSáng: 7h-11hNgày 03/10/2026

Sáng: 7h-11hNgày 10/10/202619

16 Thôn Đoàn Kết 660Trung tâm Y tế Ea KarSáng: 7h-11hNgày 27/09/2026



Suối Cát 333

Thôn 5 Cư Ni 119

Thôn 6 Cư Ni 136

Ea Kung 98

Đoàn Kết 2 102

Đồng Tâm 148

Tân Lộc 134

30
Hội trường 

Thôn Đồng Tâm
Thôn Đồng Tâm 482

28
Hội Trường 

Thôn Hạ Điền cũ
Thôn Thanh Phong 660

29
Hội trường 

Thôn 14
Thôn 14 255

Sáng: 7h-11hNgày 08/11/2026

Sáng: 7h-11hNgày 14/11/2026

Sáng: 7h-11hNgày 15/11/2026
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